
                                           Đề Gốc  

#1 Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI 

đến đầu thế kỉ XX) là 

A.xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế. 

B.đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền. 

C.xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội. 

D.xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân. 

#2 Biểu tượng trên Quốc huy của Liên Xô theo Hiến pháp (1924) là 

A.búa liềm trên quả địa cầu. 

B.ngôi sao vàng năm cánh. 

C.Lê-nin cầm cờ đỏ búa liềm. 

D.bánh răng và bông lúa nước. 

#3 Khi mới thành lập, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm 4 nước 

Cộng hòa là 

A.Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

B.Nga, Hung-ga-ri, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

C.Nga, Hung-ga-ri, Bung-ra-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

D.Liên Xô, Hung-ga-ri, Bung-ra-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

#4 Tháng 12-1978, gắn với sự kiện nào ở Trung Quốc? 

A.Thực hiện cải cách mở cửa. 

B.Xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

C.Xây dựng chủ nghĩa tư bản. 

D.Xây dựng dân giàu, nước mạnh. 

#5 Từ đầu thế kỉ XVI, các nước phương Tây xâm nhập vào các nước Đông Nam Á 

thông qua hoạt động 

A.truyền đạo 

B.thể thao. 

C.du lịch. 

D.nhân đạo. 

#6  Quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu 

hàng Đồng minh không điều kiện (1945) để tiến hành giành độc lập? 

A.In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. 

B.Mi-an-ma, Lào, Thái Lan. 

C.In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Lào. 

D.Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia. 

#7 Trong cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785), nghĩa quân Tây Sơn đã 

giành được thắng lợi nào sau đây? 

A.Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút. 

B.Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. 

C.Chiến thắng trên sông Như Nguyệt. 

D.Chiến thắng Tây Kết, Hàm Tử. 

#8  Tính chất của phong trào Tây Sơn là: 

A.Khởi nghĩa nông dân. 

B.Chiến tranh tự vệ. 

C.Chiến tranh đế quốc. 



D.Giải phóng dân tộc. 

#9 Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có vị trí địa chiến lược nào sau đây? 

A.Là cầu nối giữa Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á. 

B.Nằm trên trục đường giao thông kết nối châu Á và châu Phi. 

C.Là quốc gia có diện tích và dân số lớn nhất Đông Nam Á. 

D.Lãnh thổ gồm cả Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. 

#10 Cuộc khởi nghĩa nào sau đây mở đầu thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc của 

nhân dân Việt Nam? 

A.Hai Bà Trưng. 

B.Bà Triệu. 

C.Lý Bí. 

D.Phùng Hưng. 

#11. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tiến bộ của Tuyên ngôn Độc lập 

(1776) ở nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789) ở nước Pháp? 

A.Đề cao quyền công dân và quyền con người. 

B.Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. 

C.Bảo vệ quyền lợi tư hữu cho giai cấp tư sản. 

D.Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm. 

#12 Lĩnh vực nào sau đây là tiềm năng phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại? 

A.Khoa học – công nghệ 

B.Quân sự, văn hóa. 

C.Văn hóa – giáo dục. 

D.Chính trị, ngoại giao. 

#13 Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 

có ý nghĩa nào sau đây? 

A.Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế. 

B.Thể hiện sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Xô viết. 

C,Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết. 

D.Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

#14  Nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở 

Liên Xô và các nước Đông Âu là do: 

A.đường lối lãnh đạo Đảng mang tính chủ quan, duy ý chí. 

B.tiến hành cải tổ muộn, gặp khó khăn khi tiến hành cải tổ. 

C.không tiến hành cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại. 

D.sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong nước. 

#15 Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được độc lập tương đối về chính trị 

vì lí do nào sau đây? 

A.Do thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo. 

B.Do Xiêm là nước có tiềm lực mạnh về kinh tế. 

C.Xiêm liên minh quân sự chặt chẽ với nước Mỹ. 

D.Xiêm đã tiến hành cuộc cách mạng tư sản sớm 

#16Từ thành công của Liên Xô (1945-1973), đã để lại cho Việt Nam bài học kinh 

nghiệm gì trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay? 

A.Tinh thần “tự lực tự cường” trong xây dựng đất nước. 

B.Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 



C.Chỉ mở rộng hợp tác, giao lưu với các nước xã hội chủ nghĩa. 

D.Mở cửa hội nhập, ứng dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất. 

#17. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh, vua Quang Trung đã sử 

dụng chiến thuật quân sự nào? 

A.Thần tốc  bất ngờ. 

B.Vườn không nhà trống. 

C.Tiên phát chế nhân. 

D.Đóng cọc trên sông. 

#18. Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi 

nghĩa nhằm 

A.chống lại chính quyền chúa Nguyễn. 

B.lật đổ ách cai trị của quân Thanh. 

C.lật đổ ách cai trị của quân Minh. 

D.chống lại chính quyền Lê - Trịnh. 

#19 Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã: 

A.kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục độc lập dân tộc 

B.buộc nhà Minh phải thần phục, cống nạp sản vật cho Đại Việt. 

C.đưa nước Đại Việt trở thành cường quốc hùng mạnh nhất châu Á. 

D.Mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ cho dân tộc Việt Nam. 

#20 Một trong những đóng góp to lớn của phong trào Tây Sơn (1771-1802) đối với 

lịch sử dân tộc Việt Nam là: 

A.bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước 

B.lật đổ ách đô hộ tàn bạo của nhà Minh ở Việt Nam. 

C.thống nhất đất nước hoàn toàn về mặt nhà nước. 

D. ngăn chặn được nguy cơ Pháp xâm lược Việt Nam. 

#21 Hiệp ước nào đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều Nguyễn trước cuộc 

xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX? 

A.Hiệp ước Pa-tơ-nốt. 

B.Hiệp ước Nhâm Tuất. 

C.Hiệp ước Giáp Tuất. 

D.Hiệp ước Hác - măng. 
 

II. TỰ LUẬN (3 điểm) 501,503,505,507. 

Câu 1 (2.0 điểm). Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 

thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta từ thế kỉ X - XVIII theo mẫu: 

Tên cuộc kháng chiến Thời gian Lãnh đạo Chiến thắng tiêu biểu 

    

    

Câu 2(1.0điểm). Theo em, các bài học lịch sử từ các cuộc khởi nghĩa và chiến 

tranh giải phóng dân tộc có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc hiện nay? Lấy ví dụ chứng minh.? 

 



II. TỰ LUẬN (3 điểm) 502,504,506,508 

 

Câu1(2.0 điểm).Hiểu được đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)? 

Câu 2. (1 điểm).Từ các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chiến tranh giải phóng  

dân tộc,em hãy chỉ ra những bài học kinh nghiệm từ các cuộc kháng chiến chống 

giặc ngoại xâm của nhân dân ta ? 

 

------ HẾT ------ 

 


